       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

    TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2024
( TỪ 30/9 ĐẾN 1/11/2924) - LỚP LÁ  (5-6 tuổi)
I. 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	MỤC  TIÊU
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

	Trẻ có khả năng thực hiện và luyện tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. (2)
	Bài tập thể dục sáng 
	

	Trẻ biết kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn (3)
	Bật qua vật cản 15 - 20cm (rộng 5 - 6cm)
	

	
	Bật, nhảy tự nhiên liên tục đến đích  
Tuần 1,2
	

	
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m (CS3)  Tuần 2
	

	
	Ném trúng đích nằm ngang (Đích 1,4 – 1,6 m, đường kính đích 40cm)  Tuần 1
	

	
	Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần). Tuần 2
	

	
	Ném trúng đích thẳng đứng (Đích cao 1,5 – 2 m, xa 2 m, đường kính đích 40cm) Tuần 1
HĐVC:  Tuần 2
	

	
	Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng (4 m) Tuần 1,2
	

	Trẻ biết kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ. Biết phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay, tay - mắt một cách khéo léo khi thực hiện một số hoạt động. (4)
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.(CS6)  Tuần 2
	

	
	Xé theo đường vòng cung.
	

	
	Chồng đồ không đổ, vặn vắt khăn, lột vỏ cam, quýt.  Tuần 2
	

	
	
	

	Trẻ  phối hợp tốt các giác quan và giữ thăng bằng, vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian (5)
	Đập bắt bóng tại chỗ.
	

	
	Đi khuỵu gối Tuần 1,2
	

	
	Đi lên xuống ván kê dốc. (Dài 2-2,5m – Rộng 30cm, đầu cao 30cm đầu kia sát đất) Tuần 1
	

	
	Đi theo hiệu lệnh, bẻ góc, quay đổi hướng Tuần 2
	

	
	Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây  Tuần 1
	

	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	

	
	Chạy chậm khoảng 100 - 120m  Tuần 1
	

	Trẻ biết cách thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng, một số thói quen tốt trong sinh hoạt, hành vi, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân. (7)
	Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng;  (CS18) Tuần 1
	

	
	Đi vệ sinh đúng tư thế theo giới tính. Tuần 1,2
	

	
	Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Tuần 1,2
	

	
	Giữ gìn VS môi trường Tuần 2
	

	
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Tuần 1,2
	

	Trẻ nhận biết được một số nguy cơ không an toàn để phòng tránh và thực hành an toàn cá nhân. (10)
	
	Một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh. Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc  sốt
Tuần 2: BẢO VỆ CƠ THỂ 

	
	
	Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm  (CS21)  
Tuần 2: BẢO VỆ CƠ THỂ

	
	Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.   
Tuần 2
	

	
	Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh. Tuần 1
	

	
	
	Cách đối phó, ứng xử trong các tình huống xảy ra với người lạ (1GH)

	II. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	Trẻ thể hiện được sự nhận thức về bản thân (1)
	Tên, tuổi, hiểu và bộc lộ khả năng riêng của bản thân theo giới tính 
	

	
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình, mối quan hệ thứ bậc trong gia đình và lớp học.
	

	
	Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. Tuần 1
	

	Trẻ biết thể hiện  một số phẩm chất cá nhân và tin tưởng vào khả năng của bản thân (2)
	Cố gắng thực hiện công việc được giao đến cùng (CS31)   Tuần 2
	

	
	Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (CS32)
	

	
	Mạnh dạn , tự tin nói ý kiến của bản thân.(CS34)    Tuần 2
	

	
	Vui tươi, hồn nhiên trong sinh hoạt, giao tiếp, trình diễn văn nghệ. Thoải mái trước đám đông, người lạ. Tuần 1
	

	Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh (3)
	
	Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh (CS35)
Tuần 1: CẢM XÚC CỦA BÉ


	
	
	Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (CS40)  
Tuần 1 CẢM XÚC CỦA BÉ

	
	
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với  trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau  
Tuần 1 CẢM XÚC CỦA BÉ

	Trẻ biết cách thể hiện mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn. (4)
	
	Quy tắc 5 ngón tay (các ngón tay tương ứng với nhóm người được phép hay không được phép chạm vào cơ thể bé (1GH)

	
	Giới hạn của hành vi đụng chạm vào cơ thể giữa các mối quan hệ với ba mẹ, người thân, người mới quen, người lại chưa quen biết  Tuần 2
	

	Trẻ biết thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh. (5)
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự, không ngắt lời người khác.  (CS48)
	

	
	Trao đổi, giàn hoà, giải quyết xung đột khi chơi, tìm cách để giải quyết mâu thuẫn như dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn
	

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Trẻ có khả năng  nghe hiểu các loại câu, từ, lời nói trong sinh hoạt hằng ngày. (1)
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	

	
	Nghe hiểu và thực hiện các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động; (CS62)  Tuần 2
	

	
	Các yêu cầu trong hoạt động tập thể  Tuần 2
	

	
	
	Từ trái nghĩa  
Tuần 1: CẢM XÚC CỦA BÉ


	Trẻ nghe và cảm nhận được vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi. (2)
	
	Nghe hiểu nội dung Truyện kể

	
	Thơ:
Tuần 1: 

· Bé học toán
Tuần 2

· Thăm nhà bà

	

	
	
	Truyện đọc

Tuần 1: 

· Chú lính trì dũng cảm.


	
	Đồng dao, ca dao

Tuần 1: 

· Nu na nu nống
	

	Trẻ biết diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc sống hàng ngày và phát âm rõ các tiếng trong tiếng Việt. (3)
	
	Thơ

	
	Nói rõ ràng (CS65)
	

	Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hàng ngày, biết trả lời và đặt câu hỏi. (5)
	
	Câu hỏi  nguyên nhân, kết quả: Vì sao, tại sao?  Tuần 2: BẢO VỆ CƠ THỂ

	
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.  Tuần 1
	

	
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	

	Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao, kể lại sự việc, kể lại chuyện (6)
	Kể lại truyện đã được nghe   (CS71)
	

	
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được  Tuần 2
	

	
	Đọc biểu cảm thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	

	Trẻ thực hiện tốt một số quy tắc thông thường trong giao tiếp. (7)
	Lễ phép khi nói, mạnh dạn, không nói quá to hay lí nhí 
	

	
	Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói; (CS76)  Tuần 1
	

	Trẻ biết thể hiện hứng thú đối với việc đọc và viết (8)
	
	Thể hiện sự thích thú với sách; (CS80)

	
	
	Chọn sách để xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

	Thể biết thể hiện Thể biết thể hiện một số hiểu biết và kĩ năng  ban đầu về việc đọc và viết. Làm quen với cách sử dụng sách, bút. (11)
	Tư thế đọc-viết đúng: ngồi, cầm bút, lợi ích của việc đọc sách  Tuần 1
	

	
	
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

	
	
	Các phần của một cuốn sách:  bìa sách, trang sách, trang đầu, trang cuối, tên sách, chữ viết, hình ảnh

	
	Chữ cái trong chữ-từ có ý nghĩa  Tuần 1
	

	
	
	Cách đọc tiếng Việt: “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

	Trẻ nhận dạng được các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt (12)
	
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS91) chữ  C,M - Đ,N

Tuần 2: BẢO VỆ CƠ THỂ - chữ C,M

	IV.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Trẻ có khả năng thể hiện sự hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau, trong đó sử dụng ngôn ngữ nói là chủ yếu. (3)
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.  Tuần 1
	

	
	Mối quan hệ giữa đặc điểm cấu tạo(nổi bật) với công dụng & cách sử dụng của một số loại đồ dùng đồ chơi 
	

	
	Phân loại một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (CS96)  
Tuần 1
	

	
	Bảo quản:Sử dụng đúng cách,cất, sắp, xếp và giữ gìn cẩn thận  Tuần 2
	

	
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	

	Trẻ thể hiện tốt một số hiểu biết ban đầu về môi trường xã hội. (5)
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận CHẤT NHỜN SLIME Tuần 2
	

	
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận  Tuần 2
	

	Trẻ biết tên gọi và nói được đặc điểm các danh lam, thắng cảnh và các ngày lễ hội trong năm tại địa phương. (8)
	
	Đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội  Phụ  nữ Việt Nam 20/10

	Trẻ có khả năng thể hiện một số hiểu biết về số đếm và số lượng (9)

	Nhận biết các con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 5 (CS104)
Tuần 1
	

	
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng. Tuần 1
	

	
	Ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	

	
	Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...
	

	
	Gộp / Tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 
	

	
	Tách 5 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm (CS105)
	

	Trẻ thể hiện một số nhận biết ban đầu về thời gian và  định hướng trong không gian. (12)
	Xác định vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với bản thân trẻ và so với một vật khác. (CS108) Tuần 2
	

	
	Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn. Tuần 1
	

	
	Xác định sự chuyển động theo các hướng và chiều từ trái qua phải, trên xuống dưới, trước ra sau.
	

	
	Ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ (CS111)
	

	V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	Trẻ có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống (1)

	Quan tâm,để ý đến vẻ đẹp của mọi vật xung quanh: mầu sắc, hình dạng, sự hài hòa, tính đa dạng.  Tuần 2
	

	
	Thể hiện thái độ hành vi mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, chăm sóc cây hoa, ăn mặc,chải tóc….cảm xúc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	

	Trẻ thể hiện tốt một số hiểu biết về âm nhạc, thực hiện được các kỹ năng khi tham gia hoạt động âm nhạc. (3)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau nhạc thiếu nhi
	

	
	
	Hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ 
Tuần 2: BẢO VỆ CƠ THỂ

	
	
	Múa minh họa

	
	Nghe và nhận ra sắc thái  của các bài hát, bản nhạc  Tuần 2
	

	
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp (nhịp 2/4 ) bài “Khi bé cười” 

Tuần 1: CẢM XÚC CỦA BÉ

	Trẻ thể hiện tốt một số hiểu biết về tạo hình, thực hiện được các kỹ năng khi tham gia hoạt động tạo hình (4)

	Đồ viền theo hình-chữ  Tuần 2
	

	
	
	Vẽ theo mẫu

	
	Tô màu kín hình không lan ra ngoài, tô theo nét chấm mờ, nối giữa các chấm với nhau.  Tuần 1
	

	
	
	Vẽ trang trí đường điềm, theo quy luật xen kẽ-đối xứng .

	
	Chia đất cân đối
	

	
	Làm lõm, ấn bẹt, bẻ loe: nặn cành hoa 
Tuần 1
	

	
	Vuốt nhọn, uốn cong.   Tuần 1
	

	
	Đính thêm các chi tiết vào hình nặn  
Tuần 1
	

	
	Xé theo hình vẽ sẵn và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	

	
	
	Xé theo đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

	
	Dán-phết-chấm hồ đúng vị trí không bị nhăn, xếp (Ướm  thử vị trí dán ) khi dán vào giấy hoặc hình nền có sẵn, cầm bút vẽ thêm chi tiết
	

	Trẻ thể hiện được sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (5)

	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục.Đặt tên cho sản phẩm của mình theo ý kiến riêng của trẻ.    Tuần 1
	

	
	Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (1 câu hoặc 1 đoạn). (CS117)
	

	
	Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình, (CS118)  Tuần 1,2
	

	Trẻ tự giác thể hiện  ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.(6)
	Giữ gìn sản phẩm tạo hình
	

	
	Bảo vệ vẻ đẹp của mọi vật xung quanh
	


